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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
BÀI 12: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1945
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Trong những năm 1905 – 1908, những hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu chủ yếu diễn ra ở
A. Xiêm (Thái Lan).  	B. Trung Quốc. 	 	C. Nhật Bản.  	 	D. Liên Xô.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?
A. Tổ chức phong trào Đông du. 	 	 	 	B. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Tham dự nhiều hoạt động của Quốc tế Cộng sản.  	D. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp.
[bookmark: _GoBack]Câu 3. Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX là
A. thiết lập chế độ quân chủ chuyên chế. 	 	B. giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.
C. cải cách kinh tế xã hội ở Việt Nam. 	 	D. nhằm liên kết với cách mạng các nước.
Câu 3. Từ năm 1905 đến năm 1917, các tổ chức mà Phan Bội Châu thành lập có mục đích nào sau đây? 
A. Vận động cải cách và duy tân.   B. Cải cách kinh tế, chính trị.
C. Đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập.  	D. Lật độ chế độ phong kiến chuyên chế.
Câu 4. Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Chu Trinh là
A. vận động cải cách và duy tân. 	 	 	B. tiến hành khởi nghĩa vũ trang 
C. tập hợp lực lượng cách mạng. 	 	 	D. xin viện trợ các nước châu Âu. 
Câu 5. Một trong những hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX là 
A. Sáng lập hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
B. Thành lập và phát triển các hoạt động của Việt Nam Quang phục hội.
C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp.
D. Viết báo, diễn thuyết để thức tỉnh dư luận Pháp về tình hình Việt Nam.
Câu 6. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh năm 1912 là
A. Pháp. 	B. Ấn Độ. 	C. Liên Xô. 	D. Ba Lan.
Câu 7. Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc là những nhà yêu nước Việt Nam tiêu biểu thực hiện
A. những hoạt động đối ngoại bước đầu. 	 	B. những hoạt động ngoại giao chính thức.
C. các hoạt động ngoại giao với các nước. 	 	D. các hoạt động đối ngoại chính thức.
Câu 8. Trong giai đoạn 1921 – 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức nào dưới đây?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa.
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Đông Nam Á.
C. Hội Liên hiệp các nước thuộc địa và phụ thuộc châu Á.
D. Hội Liên hiệp các quốc gia bị áp bức ở Đông Á.
Câu 9. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa đã
A. góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia lãnh đạo phong trào giải phóng thuộc địa.
B. đưa đến sự hỗ trợ của khối Liên hiệp Pháp đối với cách mạng Việt Nam.
C. đưa đến sự hỗ trợ của các nước châu Âu đối với Việt Nam.
D. góp phần xác lập mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
Câu 10. Trong giai đoạn 1941 – 1945, chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện chủ yếu thông qua tổ chức nào sau đây?
A. Ban Chỉ huy hải ngoại. 	B. Mặt trận Liên Việt.
C. Quốc tế Cộng sản. 	D. Mặt trận Việt Minh.
Câu 11. Điểm tương đồng trong hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX là đều
A. đi theo con đường dân chủ tư sản.
B. thực hiện đường lối vũ trang bạo động.
C. chủ trương nâng cao tinh thần dân chủ, khai dân trí.
D. xây dựng các tổ chức chính trị riêng.
Câu 12. Một trong những điểm tương đồng trong các hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc và Phan Bội Châu là ở
A. kết quả. 	B. mục tiêu. 	C. hướng đi. 	D. nhận thức.
Câu 13. Một trong những điểm giống nhau về kết quả trong các hoạt động đối ngoại của Phan Bội
Châu và Phan Chu Trinh là
A. đã thúc đẩy phong trào công nhân.  	 	B. Pháp cho thực hiện nhiều cải cách.
C. đã nhận ra được bản chất kẻ thù.  	 	D. chưa giành lại độc lập cho dân tộc.
Câu 14. Trong những năm 1944 – 1945, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ động liên lạc với lực lượng Đồng minh thông qua quốc gia nào để cùng đấu tranh chống Nhật Bản?
A. Mỹ. 	B. Ấn Độ. 	C. Phi-lip-pin.     D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 15. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thông qua mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ lực lượng nào sau đây?
A. khối Hiệp ước. 	B. phe Đồng minh. C. Nhật Bản. 	D. Đức và Italia.

BÀI 13: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG
PHÁP 1945-1954 VÀ CHỐNG MĨ 1954-1975

I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Một trong những thuận lợi của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. nhân dân hăng hái ủng hộ cách mạng. 	 	B. được sự công nhận của các cường quốc.
C. là thành viên của tổ chức Liên hợp quốc.  	D. thực dân Pháp đã đầu hàng quân Nhật.
Câu 2. Một trong những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám (1945) là A. phát xít Nhật chưa chấp nhận đầu hàng.  B. phải đối phó với thù trong và giặc ngoài.
C. hai mươi vạn quân Tưởng ở miền Nam. 	 	D. Anh, Mỹ cho Pháp tiến quân ra miền Bắc.
Câu 3. Năm 1945, một trong những hoạt động đối ngoại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 
A. gửi Công hàm đề nghị các nước lớn công nhận Việt Nam.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Việt Nam cử đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản.
D. ký với đại diện của chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ-bộ.
Câu 4. Ngày 6-3-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký với đại diện của Chính phủ Pháp bản hiệp định nào sau đây?
A. Bàn Môn Điếm. 	B. Giơ-ne-vơ.
C. Hiệp định Sơ bộ. 	D. Hiệp định Pa-ri.
Câu 5. Một trong những đối tượng của hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam dân chủ công hỏa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. Pháp. 	B. Ai Cập. 	C. Cuba. 	D. Anh.
Câu 6. Một trong những quốc gia mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 là
A. Trung Quốc. 	 	B. Ai Cập. 	 	C. Cuba. 	 	D. Ấn Độ.
Câu 7. Liên minh Việt - Miên - Lào (1951) là
A. liên minh tự nguyện của ba nước Đông Dương. 	B. tổ chức hợp tác kinh tế, chính trị Đông Dương.
C. liên minh quân sự của ba nước Đông Dương. D. tổ chức hợp tác phát triển của Đông Dương. 
Câu 8. Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) được triệu tập để giải quyết vấn đề nào sau đây?
A. Đông Đức. 	B. Cam-pu-chia.  	C. Đông Dương. 	D. Trung Đông.
Câu 9. Hiệp định Sơ-bộ (6/3/1946), Pháp đã công nhận Việt Nam là quốc gia
A. độc lập. 	B. dân chủ. 	C. tự do. 	D. dân quyền.
Câu 10. Ngày 14/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Pháp văn kiện nào sau đây?
A. Tạm ước. 	B. Khế ước. 	C. Công ước. 	D. Hiệp ước.
Câu 11. Nội dung nào sau đây là mục đích của các hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 19/12/1946? 
A. Tranh thủ, tập trung phát triển kinh tế đất nước.
B. Xin gia nhập vào các tổ chức hòa bình quốc tế.
C. Yêu cầu các nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
D. Để tránh một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
Câu 12. Các hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tiến hành từ sau Cách mạng tháng Tám phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?
A. Không vi phạm đến chủ quyền dân tộc. 	 	B. Không nhân nhượng thỏa hiệp với Pháp. 
C. Nhân nhượng tất cả yêu cầu của Tưởng. 	 	D. Giải quyết xung đột bằng thương lượng. 
Câu 13. Nội dung nào sau đây thể hiện mục đích của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946
A. Kéo dài thời gian hòa bình để chuẩn bị kháng chiến.
B. Tranh thủ thời gian để điều động bộ đội từ Nam ra.
C. Đợi chi viện từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em.
D. Tranh thủ khi lực lượng Pháp còn yếu để đàm phán.
Câu 14. Các hoạt động đối ngoại thực hiện trong giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước ngày 19/12/1946 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam? A. Tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự diễn ra.
B. Tập hợp quần chúng đứng dưới ngọn cờ của Đảng.
C. Tranh thủ thời gian hòa hoãn để chờ sự chỉ viện.
D. Bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 15. Một trong những kết quả đem lại cho cách mạng Việt Nam từ việc ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 là:
A. đầy hai mươi vạn quân Trung Hoa dân quốc về nước. 	B. Pháp còn ở Việt Nam mười ngàn quân.
C. Pháp công nhân độc lập cho Việt Nam. 	 	 	D. các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ.
Câu 16. Đâu là kết quả mà cách mạng Việt Nam đạt được khi ký Hiệp định Giơ- ne-vơ 1954?
A. Thống nhất đất nước. 	 	B. Miền Bắc giải phóng.
C. Miền Nam giải phóng. 	 	D. Đánh bại đế quốc Mỹ.
Câu 17. Một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng để đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Sơ-bộ 1946, Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là:
A. tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 	B. phạm vi đóng quân chia thành vùng riêng biệt.
C. các bên tham chiến phải nhanh chóng rút quân. 	D. không được sử dụng các loại vũ khí hủy diệt.
Câu 18. Một trong những bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là
A. quan hệ giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ngày càng hoà dịu và chuyển sang hợp tác.
B. phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc phát triển mạnh mẽ.
C. trên thế giới, Trật tự thế giới hai cực I-an-ta nhanh chóng xói mòn.
D. nước Pháp ngày càng củng cố thành công địa vị cường quốc toàn cầu.
Câu 19. Những yếu tố nào sau đây có tác động to lớn đến tình hình Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp? A. Sự thiết lập của trật tự thế giới đa cực, sự chi phối của Mỹ.
B. Sự tồn tại của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta, Chiến tranh lạnh.
C. Tình trạng chạy đua vũ trang giữa các nước, trật tự đơn cực.
D. Sự thiết lập Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn, Chiến tranh lạnh.
Câu 20. Sự kiện nào sau đây trong kháng chiến chống Pháp cho thấy mối quan hệ đoàn kết chiến đấu của Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia được củng cố và tăng cường?
A. Liên minh kinh tế – văn hoá Việt – Lào – Cam-pu-chia ra đời.
B. Liên minh ngoại giao Việt – Lào – Cam-pu-chia ra đời.
C. Liên minh nhân dân Việt – Xiêm – Lào được thành lập.
D. Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập.
Câu 21. Năm 1950, quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là
A. Liên Xô. 	B. Trung Quốc.
C. Cộng hoà Dân chủ Đức. 	D. Cộng hoà Liên bang Đức.
Câu 22. Tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?
A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa. 	 	B. Chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc.
C. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự. 	 	D. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.
Câu 23. Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chúng ta đã đập tan âm mưu cấu kết của các thế lực lượng ngoại xâm nào sau đây?
A. đế quốc Mĩ cấu kết với quân Trung Hoa Dân.  	B. đế quốc Pháp cấu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.
C. quân Trung Hoa Dân quốc cấu kết với Pháp. 	D. Đế quốc Pháp cấu kết với Anh.
Câu 24. Thời điểm quân Trung hoa dân quốc với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở Miền Bắc nước ta là
A. ngay sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
B. một tuần sau khi cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
C. mười ngày sau khi cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
D. hai tuần sau khi cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
Câu 25. Nội dung nào sau đây là cơ sở để cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam nhận được sự ủng hộ của từ lực lượng tiến bộ trên thế giới? 
A. Thực hiện nhiệm vụ chống chế độ độc tài quân sự.
B. Góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
C. Nhằm buộc Mĩ phải từ bỏ chiến lược toàn cầu.
D. Có tính chất giải phóng dân tộc và chính nghĩa.
Câu 26. Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) được triệu tập để giải quyết vấn đề nào sau đây?
A. Đông Đức.  	B. Đông Dương. 	 	C. Cam-pu-chia. 	 	D. Trung Đông.
Câu 27. Một trong những nhiệm vụ của hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1965 - 1975 là
A. đòi Mỹ, Diệm thi hành Hiệp định Pa-ri. 	 	B. tố cáo tội ác của chiến tranh xâm lược.
C. đòi quyền tự do dân sinh và dân chủ.  D. bảo vệ các chủ quyền trên biển Đông. 
Câu 28. Nội dung nào sau đây là mục đích của các hoạt động đối ngoại mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành trong giai đoạn 1954-1960?
A. đòi Mỹ, Diệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 	B. tố cáo tội ác của chính quyền Sài Gòn gây ra.
C. đấu tranh đòi quyền tự do dân sinh và dân chủ. D. bảo vệ biên giới giữa hai miền là vĩ tuyến 17. 
Câu 29. Thắng lợi nào sau đây đã buộc Mỹ đến Pa-ri đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
A. Vạn Tường. 	B. Đồng Xoài. 	C. Mậu Thân. 	D. Núi Thành.
Câu 30. Thắng lợi nào sau đây đã buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Pa-ri?
A. Điện Biên Phủ trên không 1972. 	B. Tiến công chiến lược 1972.
C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 	D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Câu 31. Đâu là kết quả mà cách mạng Việt Nam đạt được khi ký Hiệp định Pa-ri năm 1973 ? 
A. Đánh bại hoàn toàn đế quốc Mỹ.   B. So sánh lực lượng có lợi cho ta.
C. Thống nhất đất nước về lãnh thổ.  	 	D. Nhận được sự viện trợ lớn từ Nhật.
Câu 32. Sự kiện nào đây có ý nghĩa là bước ngoặt mới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 của Nhân dân Việt Nam?
A. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.  	B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
C. Hiệp định Pa-ri được ký kết năm 1973. 	 	D. Chiến thắng Lam Sơn 719 năm 1971.
Câu 33. Một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng để đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Giơ-nevơ 1954 và Hiệp định Pa-ri 1973 là
A. tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 	B. phạm vi đóng quân chia thành vùng riêng biệt.
C. các bên tham chiến phải nhanh chóng rút quân. 	D. không được sử dụng các loại vũ khí hủy diệt.
hán hiệp định sơ bộ (3/1946).
Câu 34. Đâu là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954)
A. Là văn bản ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương
B. Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương
C. Là văn bản pháp lý ghi nhận các quyền của nhân dân các nước Đông Dương
D. Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương 
Câu 35. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn (1954- 1975) đã góp phần 
A. Đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ lên bước mới.
B. Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp lên bước mới.
C. Đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ đến thắng lợi hoàn toàn.
D. Đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ phát triển mạnh mẽ.
II. Câu hỏi đúng – sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ XIII – khoá III (tháng 1/1967) quyết định triệt để tận dụng thời cơ, mở mặt trận ngoại giao, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị nhằm đưa cuộc kháng chiến lên bước phát triển mới. Hội nghị xác định “đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi trên chiến trường, làm cơ sở cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao… Đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường, mà trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất cuộc chiến tranh giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động”. Nguồn: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 28, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2003, tr. 174.
a. Đấu tranh ngoại giao chính thức trở thành một mặt trận từ Hội nghị trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ XIII (1/1967).
b. Trong uộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặt trận ngoại giao quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.
c. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, cùng làm nên thắng lợi.
d. Đấu tranh ngoại giao giữ vai trò tích cực, chủ động và là cơ sở của những thắng lợi trên chiến trường. Câu 2. Đọc bảng dữ liệu sau đây:
	Quân Sự
	Chính trị
	Ngoại giao

	- Năm 1970, Quân Giải phóng đánh bại cuộc hành quân xâm lược Campuchia
- Năm 1971, Quân Giải phóng đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 Đường 9 – Nam Lào
- Năm 1972, Quân Giải phóng chọc thủng 3 phòng tuyến quan trọng của
	- Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời (1969) Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp
(4/1970)
	- Đàm phán bốn bên chính thức diễn ra tại Pari (25-1- 1969)
- Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở miền Nam
Việt Nam được kí kết (27 – 1 – 1973)

	quân đội Sài Gòn: Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh
	
	


a. Nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
b. Bảng dữ liệu cho thấy chủ trương kết hơp linh hoạt đấu tranh quân sự, chính trị, đối ngoại của Đảng Lao động Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
c. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân Giải phóng miền Nam buộc Mỹ phải thừa nhận thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
d. Những thắng lợi quân sự, chính trị, đối ngoại của Việt Nam (1969 – 1973) cho thấy sự nghiệp cách mạng muốn thành công chỉ cần dựa vào sức mạnh nội lực.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Chống lại các thủ đoạn và luận điệu ngoại giao nham hiểm của Mỹ, ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phối hợp với ngoại giao của Mặt trận Dân tộc giải phóng tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao và vận động quốc tê nhằm hai hướng chính: đề cao chính nghĩa dân tộc, nêu cao quyết tâm của nhân dân Việt Nam quyết đánh và quyết thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ; tập trung mũi nhọn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, lên án các hành động leo thang chiến tranh và các tội ác của Mỹ trên cả hai miền, mạnh mẽ bác bỏ các luận điệu dối trá của Mỹ "đàm phán không điều kiện" và "hai bên cùng rút quân”. 
Nguồn: Nguyễn Khắc Huỳnh, Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris, NXB Chính trị Quốc gia, 2014, tr. 33.
a. Nhiệm vụ hàng đầu của các hoạt động đối ngoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thống nhất đất nước.
b. Ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ngoại giao của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là hai nền ngoại giao biệt lập, không có sự ràng buộc.
c.“Đàm phán không điều kiện”, “hai bên cùng rút quân” là một trong hai hướng chính của đấu tranh ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
d. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đề cao chính nghĩa dân tộc góp phần chống lại các thủ đoạn và luận điệu dối trá của Mỹ.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Việc ký kết Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao đầy bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự. Ngọn cờ chính nghĩa và sự đồng thuận trên dưới một lòng của toàn Đảng, toàn dân tạo nên sức mạnh chính trị vững chắc và kiên định. Những chiến thắng trên chiến trường thúc đẩy diễn tiến của cuộc đấu tranh ngoại giao: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 buộc đối phương phải đề nghị đàm phán, chiến dịch Xuân - Hè 1972 đưa cuộc đàm phán đi vào thực chất, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đi tới việc ký kết Hiệp định. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao là một kinh nghiệm quý báu và thiết thực trong cuộc cách mạng Việt Nam”.
Nguồn: Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2020, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022, tr. 253.
a. Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao đầy bản lĩnh và trí tuệ, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự.
b. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn “vừa đánh, vừa đàm”.
c. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đi tới việc ký kết Hiệp định Pari, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
d. Từ việc kí kết Hiệp định Pari cho thấy, mặt trận ngoại giao cần được mở ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Vào nửa đầu năm 1972, trên sân khấu chính trị quốc tế đã diễn ra cuộc chuyển dịch chính sách giữa ba nước lớn Mỹ - Trung Quốc - Liên Xô với những mưu đồ tính toán riêng… Liên Xô tiếp tục theo đuổi chính sách hòa hoãn với Mỹ, mong chờ cuộc gặp cấp cao về vấn đề giải trừ vũ khí chiến lược và kéo Mỹ về phía mình trong thế đối chọi với Trung Quốc. Mỹ thấy rõ lợi thế của mình trong mâu thuẫn Trung - Xô, muốn lợi dụng tình hình đó để vận động hai nước gây sức ép với Hà Nội trong cuộc đàm phán Paris về chiến tranh ở Việt Nam… Trên trường quốc tế, việc Trung Quốc và Liên Xô tiếp đón tổng thống Mỹ vào thời điểm quyết liệt của chiến tranh là điều không có lợi cho Việt Nam và rõ ràng “Thực tế Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các nước lớn ở Đông Nam Á”. Mặc dầu các nhà lãnh đạo cả hai nước xã hội chủ nghĩa đều hứa hẹn về sự tiếp tục ủng hộ Việt Nam, song những cái bắt tay ở Bắc Kinh và Moscow giữa đồng minh với đối thủ của Việt Nam là những tín hiệu không tốt lành, cảnh báo nhiều nguy cơ khó lường”.
Nguồn: Vũ Dương Ninh, Lịch sử Quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 – 2020, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022, tr 238 – 243.
a. Năm 1972, sự chuyển dịch chính sách giữa ba nước lớn Mỹ - Trung Quốc – Liên Xô tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán của ta ở Paris.
b. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Liên Xô đều hứa hẹn về sự tiếp tục ủng hộ Việt Nam là những tín hiệu tốt lành với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta.
c. Mỹ muốn lợi dụng Trung Quốc, Liên Xô để gây sức ép với ta tại cuộc đàm phán ở hội nghị Paris.
d. Chính sách ngoại giao “Ba bên” của Mĩ đã mang đến nhiều nguy cơ khó lường cho các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 6. Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
Cuộc chiến ngoại giao Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 1946 với nước Pháp diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn khi nhà nước độc lập non trẻ đứng trước vô vàn thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền ngoại giao non trẻ đã xuất sắc bảo vệ chủ quyền và nền độc lập: hoà với Tưởng, tập trung chống Pháp xâm lược ở miền Nam, rồi hoà với Pháp với việc ký kết Hiệp định Sơ bộ để đuổi Tưởng về nước, góp phần giữ vững Nhà nước độc lập non trẻ rồi đến Hiệp định Tạm ước. 
a. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 diễn ra khi đất nước mất độc lập.
b. Chính sách ngoại giao của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 cứng rắn, lập trường nhất quán.
c. Thành quả lớn nhất của ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 là bảo vệ vững chắc chủ quyền.
d. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 tận dụng mâu thuẫn nội bộ đối phương. 
Câu 7. Đọc bảng Một số hoạt động ngoại giao chủ yếu của Việt Nam thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954):
	Giai đoạn 1945 - 1946
	Giai đoạn 1947 - 1950
	Giai đoạn 1950 - 1954

	Từ năm 1945: HCM gửi thư, công hàm cho Liên hợp quốc và CP một số nước;
- Trước ngày 6/3/1946: Thực hiện chính sách “hòa để tiến”, mềm mỏng với THDQ,  chống  TD pháp;
- Từ ngày 6/3/1946: Ký Hiệp định
Sơ bộ và tạm  ước  14/9  Việt-
Pháp
	- Thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao với một số nước ĐNA; cử đại diện tham gia một số hội nghị quốc tế và khu vực Á-Âu;
- Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước XHCN: TQ, Lxô và một số nước Đông Âu; - Gặp gỡ đại diện Đảng CS Pháp, thành lập các hội hữu nghị và Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới.
	- Tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào vì hòa bình thế giới.
- Tổ chức Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân ba nước Việt-MiênLào tại Tuyên Quang (3-1951);  - Cử phái đoàn ngoại giao tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương.


-
a. Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946 không thể cứu vãn nền hòa bình do sự cố chấp của Pháp.
b. Hiệp định Gơnevơ phản ánh đầy đủ thắng lợi trên chiến trường của quân dân Việt Nam.
c. Nhiệm vụ chiến lược của ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 là bảo vệ Tổ quốc.
d. Thể hiện rõ tinh thần hòa bình là một đặc điểm cơ bản của của ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954. 
Câu 8. Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
“Trong quan hệ của các nước với Cam-pu-chia, Lào, và Việt Nam, mỗi thành viên của Hội nghị Giơ-ne-vơ cam kết tôn trọng chủ quyền, nền độc lập, sự thống nhất, và sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước được đề cập, và để kiềm chế khỏi sự gây cản trở vào công việc nội bộ của các nước này”.
Trích: Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, ngày 21- 7-1954.
a. Các quyền dân tộc cơ bản của ba nước thuộc bán đảo Đông Dương được đề cao.
b. Các nước thành viên chỉ cam kết tôn trọng tính thống nhất của Việt Nam.
c. Các nước thành viên bảo đảm về lâu dài sự thống nhất và tự do của các nước Đông Dương.
d. Các nước thành viên chính thức tuyên bố không xâm lược hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Câu 9: Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
Từ năm 1950, Việt Nam mở ra con đường hướng lên phía Bắc, đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, hội nhập vào thế giới XHCN. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định trong một thế giới bị chi phối bởi Trật tự hai cực. Từ đó, cách mạng Việt Nam gắn với sự phát triển của phong trào XHCN, được sự ủng hộ tinh thần và viện trợ vật chất phục vụ công cuộc kháng chiến.
Nguồn: Vũ Dương Ninh (2014), Giáo trình Quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ năm 1940 đến nay, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 86.
a. Từ năm 1950, cách mạng Việt Nam đã thoát khỏi tình thế bị bao vây cô lập trên phạm vi toàn quốc.
b. Từ năm 1950, Việt Nam đã chấm dứt thời kì đơn độc chiến đấu trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc.
c. Từ năm 1950, Việt Nam đã thắt chặt tình hữu nghị Việt – Xô và Việt – Trung.
d. Việt Nam hội nhập vào thế giới XHCN đã tạo sự cân bằng cho trật tự thế giới đơn cực, đa trung tâm. 
Câu 10. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ngày 11-3-1951, các đại diện Mặt trận Khơ-me Ít-sa-rắc, Mặt trận Lào Ít-xa-la và Mặt trận Liên Việt của Việt Nam đã họp hội nghị thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt – Miên – Lào. Hội nghị xác định:
1. Ba dân tộc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đều có kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Cuộc kháng chiến của ba dân tộc là một bộ phận khăng khít của phong trào hoà bình, dân chủ thế giới. Nhiệm vụ của cách mạng tại ba nước Đông Dương là th đuổi hạn xâm lược Pháp và canh thiệp Mỹ, làm cho họ nước hoàn toàn được lập, xây dựng ba quốc gia mới, làm cho nhân dân ba nước được tự do, sung sướng và tiến bộ.
2. Thành lập liên minh nhân dân Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, định ra một chương trình hành động chung của liên minh ba nước.
3. Thành lập Uỷ ban liên minh gồm các ông Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Sơn Ngọc Minh, Tu xa mút, Xu-phu-nu-vông, Nu hắc.
4. Công bố một tuyên ngôn nói rõ ý nghĩa và mục đích thành lập Liên minh nhân dân ba nước, gây một phong trào ủng hộ Liên minh đó trong nhân dân ba nước”,
Nguồn: Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, NXB Chính trị quốc gia Sự thật,
Hà Nội, 2015, tr 129, 130)
a. Liên minh Việt - Miên - Lào được thành lập vào năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
b. Một trong những cơ sở để thiết lập liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương là các nước có chung kẻ thù.
c. Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Đông Dương góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn “chia để trị” của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
d. Sự ra đời của Liên minh Việt – Miên – Lào chứng tỏ lần đầu tiên trong lịch sử nhân dân ba nước Đông Dương đã đoàn kết trong chiến đấu.
BÀI 14:
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Trong giai đoạn (1975 - 1985), hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? 
A. Thế bao vây, cấm vận Việt Nam đã được dỡ bỏ.
B. Việt Nam đã hoàn thành thống nhất về lãnh thổ.
C. Cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra quyết liệt.
D. Miền Bắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Câu 2: Trong giai đoạn (1975 - 1985), Việt Nam thực hiện hoạt động đối ngoại chủ yếu nào sau đây? 
A. Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô.  	 	B. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mĩ.
C. Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).  	D. Gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á.
Câu 3: Trong giai đoạn (1975 - 1985), Việt Nam không thực hiện hoạt động đối ngoại nào sau đây?
A. Cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á. 	 	B. Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Liên Xô.
 C. Tham gia tích cực Phong trào Không liên kết. 	 	D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ.
Câu 4: Biểu hiện của quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trong giai đoạn 1975 - 1986 là
A. chấm dứt bao vây, cấm vận nền kinh tế Việt Nam.  	B. nhiều hiệp ước trên nhiều lĩnh vực được kí kết.
C. phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 	 	D. phối hợp, giúp đỡ Campuchia chống Khơ-me Đỏ.
Câu 5: Nội dung phản ánh không đúng biểu hiện của việc đẩy mạnh quan hệ hợp hợp tác với các nước
Đông Nam Á trong giai đoạn 1975 - 1986 là
A. kí với Lào Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác.  	 	B. giúp đỡ Campuchia chống lại Khơme đỏ.
C. đối thoại với các nước thành viên ASEAN. 	 	D. tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN.
Câu 6: Năm 1978, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Liên Xô cùng kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
B. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
C. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 7: Từ năm 1986 đến nay, hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây? 
A. Thế bao vây, cấm vận Việt Nam đã được dỡ bỏ. B. Cuộc Chiến tranh lạnh đã chấm dứt hoàn toàn.
C. Cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra quyết liệt. 	D. Xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa đã phát triển.
Câu 8: Một trong những hoạt động đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc trong giai đoạn 1975-1985 là: 
A. đàm phán giải quyết vấn đề xung đột biên giới.
B. hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề của ASEAN.
C. đàm phán về việc khai thác chung nguồn khi đốt.
D. thương lượng để Trung Quốc tăng cường viện trợ.
Câu 9: Năm 1978, Việt Nam gia nhập tổ chức nào sau đây?
A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).  	 	 	B. Liên minh châu Âu (EU).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  D. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
Câu 10: Từ năm 1975 - 1985, các hoạt động đối ngoại của Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị với quốc gia nào sau đây?
A. Malaysia. 	B. Brunây. 	C. Thái Lan. 	 	D. Lào.
Câu 11: Một trong những nguyên nhân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ và hợp tác với Liên Xô là 
A. viện trợ kinh tế, quân sự, ủng hộ về chính trị.
B. đồng ý đứng dưới cái ô hạt nhân của Liên Xô.
C. cần liên kết với Liên Xô để chống Trung Quốc.
D. dựa vào ưu thế của Liên Xô để đánh Khơ-me Đỏ.
Câu 12: Nội dung phản ánh không đúng biểu hiện của việc đẩy mạnh quan hệ và hợp hợp tác với các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 1975-1986 là
A. kí với Lào Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.  	B. giúp đỡ Campuchia chống lại Khơ-me Đỏ.
C. đối thoại với các nước thành viên ASEAN. 	D. tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN.
Câu 13: Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức nào dưới đây?
A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
B. Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
D. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).
Câu 14: Việt Nam đã thực hiện chiến lược nào để nâng cao vị thế quốc tế từ năm 1986 đến năm 2024? 
A. Hạn chế quan hệ đối tác nước ngoài. 	 	B. Chỉ tập trung vào các liên minh quân sự.
C. Tham gia vào ngoại giao đa phương. 	 	D. Giảm sự tham gia vào các diễn đàn toàn cầu.
Câu 15: Năm 1995, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Liên Xô kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.
C. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 16: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam không thực hiện hoạt động đối ngoại nào sau đây? 
A. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các đối tác truyền thống.
B. Gia nhập, đóng góp tích cực cho các tổ chức, diễn đàn quốc tế.
C. Đẩy mạnh quan hệ, kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô.
D. Hợp tác hiệu quả để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.
Câu 17: Năm 1991, Việt Nam có hoạt động đối ngoại nổi bật nào sau đây? 
A. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
B. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản.
C. Việt Nam và Hoa Kì đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 18: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam có hoạt động đối ngoại chủ yếu nào sau đây? 
A. Việt Nam kí với Lào bản Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác.
B. Phát triển quan hệ đối tác với tất cả các nước trên thế giới.
C. Giúp đỡ Mianma chống lại chế độ diệt chủng Khơme đỏ.
D. Tổ chức thành công nhiều hoạt động của tổ chức ASEAN.
Câu 19: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam không có hoạt động đối ngoại nào sau đây? 
A. Việt Nam và Liên Xô cùng kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
B. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
C. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kì.
D. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Câu 20: Đến năm 2020, Việt Nam đã thể hiện là một quốc gia năng động, tích cực trong hoạt động đối ngoại qua biểu hiện nào sau đây?
A. Cùng với Liên Xô trở thành thành trì của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
B. Tham gia tất cả các diễn đàn quốc tế về giải quyết các vấn đề toàn cầu.
C. Thành viên của 63 tổ chức quốc tế và hơn 500 tổ chức phi chính phủ.
D. Hợp tác tích cực, có hiệu quả trong tất cả các tổ chức, diễn đàn quốc tế.
Câu 21: Đâu không phải là hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay? 
A. Chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
B. Kí Hiệp định tham gia Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).
C. Việt Nam bắt đầu gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
D. Kí kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
Câu 22: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo của Tổ quốc, ngoại trừ
A. đạt được nhiều thỏa thuận trong phát triển đường biên giới với Campuchia.
B. kí với Trung Quốc hiệp ước biên giới trên đất liền và phân định vịnh Bắc Bộ.
C. đàm phán ranh giới trên biển với Malaixia, Philippin, Inđônêxia và Thái Lan.
D. Tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai  
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ ... Phát huy tác dụng của Đảng ta và nước ta trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường đoàn kết với Lào và Cam-pu-chia, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho ba nước Đông Dương trở thành lực lượng vững chắc của cách mạng và hoà bình ở Đông Nam Á. Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa anh em... ”
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết lần thứ 24, khoá III của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-
1975), Văn kiện Đảng, Toàn tập, Tập 36, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.401)
a. Từ năm 1975, Việt Nam tiếp tục cải thiện quan hệ đối ngoại với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
b. Từ năm 1975, Việt Nam mở rộng quan hệ ra bên ngoài khi đã xóa bỏ hoàn toàn chính sách cấm vận từ Mĩ.
c. Từ sau năm 1975, Việt Nam tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa.
d. Từ năm 1975, Việt Nam đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước Đông Nam Á. 
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Nếu Đại hội Đảng lần thứ VII tuyên bố “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” thì Đại hội X nêu “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”, Đại hội XI nâng lên - Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đây không chỉ là sự khác biệt về câu chữ mà là sự thay đổi vị thế quốc tế và từ đó xác định trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng các quốc gia trên thế giới”.
(Vũ Dương Ninh, Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940-2020), Nxb chính trị quốc gia sự thật, tr.299) 
a. Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm đề cử nhiều trọng trách quốc tế quan trọng trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và Liên hợp quốc.
b. Các hoạt động đối ngoại của Việt Nam được triển khai nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
c. Trong việc tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, chúng ta đã đề xuất một số sáng kiến, giải pháp vào sự phát triển chung, trên cơ sở tôn trọng luật phát quốc tế.
d. Thông qua các Đại hội Đảng này, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc ngoại giao “cây tre” của Việt Nam.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Kiên trì chính sách hữu nghị và láng giềng tốt với nhân dân Trung Quốc, chúng ta chủ trương khôi phục quan hệ bình thường giữa hai nước trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và giải quyết những vấn đề tranh chấp bằng con đường thương lượng
...”.
(Văn kiện Đảng toàn tập, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982), Tập 43, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, trang 149, 150)
a. Trong quan hệ với Trung Quốc từ sau năm 1975, Việt Nam kiên trì chính sách hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
b. Liên quan đến các tranh chấp trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tránh xung đột.
c. Đối với các tranh chấp trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương giải quyết bằng các biện pháp quân sự, không nhân nhượng.
d. Việt Nam chủ trương nhân nhượng Trung Quốc một số lợi ích trên Biển Đông để đổi lấy điều kiện thuận lợi về kinh tế trên đất liền.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra định hướng chung cho hoạt động đối ngoại là: “Hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.””
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 51,NXB Chính trị Quốc gia, 2007, tr. 118)
a. Đoạn trích cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước.
b. Đoạn trích cho thấy nguyên tắc cao nhất trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là lợi ích kinh tế.
c. Đoạn trích cho thấy chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam là mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước.
d. Đoạn trích cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước không phân biệt chế độ chính trị.
Câu 5: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Tháng 9-1977, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Nhiều nước trên thế giới đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nhiều hiệp định trao đổi về thương mại, văn hoá, giáo dục được ký kết. Ngoài việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đi thăm Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN, năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm Pháp và các nước Bắc Âu (Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy), năm 1978 thăm 5 nước ASEAN, năm 1979 thăm Cuba và một số nước Mỹ latinh (Mexico, Panama, Nicaragua, Jamaica)”.
(GS. Vũ Dương Ninh, Giáo trình quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ năm 1940 đến nay, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, tr.166)
a. Tháng 9-1977, Việt Nam chính thức trở thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
b. Sau khi đặt quan hệ ngoại giao với các nước, nhiều hiệp định về các lĩnh vực đã được kí kết.
c. Đoạn tư liệu trên thể hiện những nỗ lực về đối ngoại của Việt Nam nhằm mục đích chính là bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
d. Đoạn tư liệu trên khẳng định chính sách đối ngoại Việt Nam muốn là bạn của các nước trên thế giới. 
Câu 6: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiên trì, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là đối tác quan trọng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích; xử lý linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn.”
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, tr.153).
a. Chính sách đối ngoại gắn chặt với chính sách về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.
d. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ với các đối tác và triệt để loại trừ đối tượng.

PHẦN II: TỰ LUẬN: ( 3 ĐIỂM)
Câu 1. Hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1930.
Câu 2. Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu TKXX.
Câu 3. Phân tích mục đích, ý nghĩa của những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1911 – 1930.
Câu 4. So sánh hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX 
Câu 5. So sánh hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc với các bậc tiền bối
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